
 

 

 

 TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH VẬT LIỆU – CPO LAB 

CPO Testing Center for Formaldehyde in Adhesives and Wood Composites 

CPO – HWPW-VC 

722.24.11.02 

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM 

TEST REPORT 
05/11/2024 

1. Tên mẫu thử / Name of 

sample: 

Ván dán HWPW-VC- Ép nhiệt / HWPW-VC using Formaldehyde resin under 

hot pressing process 

Xuất xứ: Việt Nam / Origin: Made in Vietnam 

2. Số lượng và Loại mẫu / 

Quantity and Sample Form 

 

01 tấm ván ép kích thước 47,5 x 32,5cm, dày 16,5 mm (11 lớp ván mỏng) 

được cắt từ khổ ván tiêu chuẩn 923 x 1986 mm, dày 16,5 mm / 01  HWPW-

VC samples in size 47.5 x 32.5 cm, 16.5 mm in thickness (11 plies) were 

collected from the standard panel in size 923 x 1986 mm, 16.5 mm in 

thickness 

3. Ngày nhận mẫu / Date of 

receiving 
04/11/2024 

4. Nơi gửi mẫu / Customer 
CÔNG TY TNHH AMC VIỆT NAM  

Địa chỉ: Tầng 19 tòa nhà Viwaseen, số 48 Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận 

Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam  

Quang Anh – 086 236 1026 

5. Tên chỉ tiêu: / Test name 
JAS TYPE II SOAK DELAMINATION 

Mức độ tách lớp theo Jas type 2 

6. Phương pháp thử / Test 

method 

Quy trình chuẩn yêu cầu theo phương pháp JAS Type 2 như sau / Following 

standard Jas Type 2: 

JAS TYPE II SOAK DELAMINATION 

Mẫu ván ép được cắt theo kích thước 75 x 75 x 16,5 mm; sau đó được ngâm 

trong nước nóng 70±3°C trong 2 giờ, sau đó mẫu ván được sấy khô ở nhiệt 

độ 60±3°C trong 3 giờ  

Type II Immersion Delamination Test The specimens are cut into the size of 75 

x 75 x 16.5 mm . After immersing the test specimens in hot water of 70±3°C for  

2 hours, they shall be dried at 60±3°C for 3 hours.  

7. Thời gian thử nghiệm / 

Testing duration 
04-05/11/2024 

8/ Kết quả phân tích 

Analysis result 
 Khả năng chống tách lớp  

 Delamination level 

90% các mẫu ván không có bong tách > 1/3 chiều dài đường keo, trên 1 cạnh ván 

90% number of specimens with no delamination > 1/3 glue line length on each side    

Ván đạt tiêu chuẩn Jas Type II / The sample pass by JAS TYPE II 

Yêu cầu đạt Jas Type II: Số lượng 90% các mẫu ván không có bong tách lớp lớn hơn 1/3 chiều dài đường keo, 

trên 1 cạnh ván. 
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CPO Testing Center for Formaldehyde in Adhesives and Wood Composites 

445 Lạc Long Quân, Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội 

Nhân viên Kiểm tra/ Lab Technician 

 

ThS. Đặng Nguyên Giáp 

Tel: 0987.336.109 

Email:  cpolabvn@gmailcom 

GIÁM ĐỐC / APPROVER 

 

THS. NGUYỄN MẠNH TUẤN 
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Hình ảnh mẫu sau thí nghiệm ngâm nước 70°C 

  

  


